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	Trường: THPT Nguyễn Thái Bình
Tổ: Vật lí – Công nghệ
	Họ và tên giáo viên:

Huỳnh Trung Điệp


TÊN BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP & KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn học: Vật lí;   Lớp: 12
Thời gian thực hiện: 04 tiết – Tiết theo KHDH: 67, 68, 69;

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Hệ thống kiến thức theo đề cương ôn thi học kỳ và phương pháp giải bài tập về Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Vật lí hạt nhân
- Hệ thống hoá & củng cố kiến thức đã học theo đề cương ôn tập.
2. Năng lực:
    a) Năng lực chung: Góp phần phát triển

- Năng lực tự học: đọc, tìm hiểu SGK, tài liệu, ghi chép các kiến thức 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: trao đổi, thảo luận nhóm, trình bày kết quả học tập; sử dụng công thức toán học, thực hiện tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng Vật lí trong thực tế; 

- Năng lực đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: Phân tích vấn đề để nêu được phán đoán.
  b) Năng lực Vật lí:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ Vật lí, năng lực tính toán: sử dụng máy tính cầm tay; năng lực công nghệ: sử dụng được các mô hình và phần mềm học tập liên quan.

- Năng lực nhận thức Vật lí: Nhận biết và nêu được các khái niệm, hiện tượng liên quan đến bài học.
- Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: 


+ Vận dụng được các công thức liên quan đến các chủ đề để giải quyết các dạng câu hỏi trắc nghiệm.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán học như một ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được nột số bài toán liên quan đến chủ đề (bài học)
2. Về phẩm chất

- Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ: kiên trì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

- Góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm: thể hiện tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu.

- Các phiếu học tập (tài liệu)
- Tài liệu đa phương tiện: không
III. Tiến trình dạy học
Bảng tóm tắt tiến trình dạy học

	Hoạt động học

(Thời gian)
	Nội dung

(Nội dung của hoạt động)
	Phương pháp, kĩ thuật dạy học chủ đạo

	Hoạt động 1. Xác định vấn đề

(5 phút)
	Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
	Dạy học giải quyết vấn đề



	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (45 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau liên quan đến chủ đề
	Dạy học giải quyết vấn đề 

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 3. Luyện tập

(120 phút)
	Giải bài tập trắc nghiệm
	Dạy học giải quyết vấn đề

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 4. Vận dụng

(5 phút)
	Vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
	Dạy học giải quyết vấn đề


1. Hoạt động 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
a) Mục tiêu: Tạo thói quen tự học, làm bài tập
b) Nội dung hoạt động: 
Kiểm tra việc làm bài tập theo đề cương ở nhà của học sinh
c) Sản phẩm học tập
- Tài liệu, vờ ghi của học sinh.
d) Tổ chức hoạt động

- Kiểm tra việc làm bài tập theo đề cương ở nhà của học sinh
- Giáo viên nhận xét, đánh giá về việc làm bài tập ở nhà của học sinh

II. Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức đã học

a)  Mục tiêu

Hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau liên quan đến chủ đề

b) Nội dung hoạt động: Hệ thống các công thức liên quan đến chủ đề
-  GV yêu cầu HS nhắc lại từng đơn vị kiến thức

Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG
1. Tán sắc 
nd <... < nt

2. Thang sóng điện từ: Trong chân không, bước sóng ánh sáng nhìn thấy (0,38-0,76 
[image: image1.wmf]m

m) tính bước sóng lớn đến nhỏ tương ứng các màu:  

Đỏ (11) -  Cam (5) – Vàng (3) – Lục (6) – Lam (5) – Chàm (2)- Tím (6)

3. Một ánh sáng đơn sắc qua nhiều môi trường trong suốt : 

- Không đổi: Màu sắc, tần số, không tán sắc.

- Thay đổi: Vận tốc v = 
[image: image2.wmf]c
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5. Giao thoa Y-âng:  

* Hiệu đường đi (hiệu quang trình): 
[image: image4.wmf]21
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* Khoảng vân i   
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* Vị trí (toạ độ) vân sáng bậc k: xs=ki

* Vị trí (toạ độ) vân tối thứ k: xt= 
[image: image6.wmf]1
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6. GT trong môi trường trong suốt chiết suất n: Bước sóng và khoảng vân đều giảm n lần :   
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9. GT trong vùng giao thoa có bề rộng L:

- Bước 1: Xem điểm rìa màn là gì (làm tròn) 
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- Bước 2: Lập luận tìm số sáng, số tối.

10. Xác định số vân sáng, vân tối giữa hai điểm M, N có toạ độ x1, x2 

   + Vân sáng: x1 < ki < x2 

   + Vân tối:    x1 < (k - 0,5) i < x2
 Số giá trị k ( Z là số vân sáng (tối) cần tìm

Lưu ý: M và N khác phía với vân trung tâm thì x1 và x2 khác dấu.

11. Sự trùng nhau của các bức xạ (1, (2 :

- Bước 1: Vị trí trùng xs = k1i1 = k2i2 (  k1(1 = k2(2
[image: image9.wmf]1
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- Bước 2: Lập bảng – Biện luận theo đề.

12. Trùng nhau 3 bức xạ:

- Bước 1: Vị trí trùng: k1(1 = k2(2 = k3(3 
[image: image10.wmf]3
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- Bước 2: BCNN của mẫu cũng chính là giá trị k1, quy đồng phân số tìm k2 và k3

13. Giao thoa ánh sáng trắng:

 - Tại VT trung tâm O: Vạch màu trắng.

- Màu sắc các vùng Quang phổ giống cầu vồng, càng xa trung tâm càng kém rõ nét.

- Độ rộng : 
[image: image11.wmf](
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14. Phương pháp Mode 7 thống kê: 

* Dùng để giải các bài toán thống kê các giá trị bước sóng cho vân sáng, vân tối tại 1 vị trí nào đó trong giao thoa ánh sáng trắng, ánh sáng đa sắc. 

Bước 1: Mode 7 và nhập hàm : ( = f(k).

Bước 2: Start 1 = End 20 = Step 1 = KQ và biện luận.

15. Bài toán tính vân sáng: 

* Bài tập 1: Giao thoa 2 bức xạ, tính số vân trên MN.

GIẢI: Số vân sáng màu 1: n1, số vân sáng màu 2: n2 , số vân trùng n12. Vậy số vân quan sát được là n1 + n2 – n12.

* Bài tập 2: Giao thoa 3 bức xạ, tính số vân trên MN.

- Số vân màu 1: n​1
- Số vân màu 2: n​2
- Số vân màu 3: n​3
- Số vân 1 trùng 2: n12
- Số vân 2 trùng 3: n23
- Số vân 3 trùng 1: n13
- Số vân trùng 3 bức xạ (cùng màu với vân TT) n123.

a. Số vân thấy được giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân chính giữa: 

n1+n2+n3 - (n12+n13+n23)

b. Số vân sáng thấy được trên màn (trên đoạn MN)

n = n1+n2+n3 - (n12+n13+n23)+ n123
* Giải thích: Khi tính n1+n2+n3  thì ta đã tính n12, n13, n23 mỗi loại 2 lần (trong đó n123 được tính 3 lần). Vậy ta phải trừ đi n12+n13+n23 một lần (trong đó đã trừ n123 3 lần). Kết quả phải cộng n123 một lần.

c. Số vân có màu khác vân trung tâm: 

n = n1+n2+n3 - (n12+n13+n23)

* Giải thích: Khi tính n1+n2+n3  thì ta đã tính n12, n13, n23 mỗi loại 2 lần (trong đó n123 được tính 3 lần). Vậy ta phải trừ đi n12+n13+n23 một lần (trong đó đã trừ n123 3 lần). Kết quả không có vân n​123 nào được tính.

d. Số vân riêng lẻ (có 3 màu ứng với 3 bức xạ, không có vân trùng nhau)

- Số vân sáng màu 1 đã trừ vân trùng: n1- (n12+n13)+ n123
- Số vân sáng màu 2 đã trừ vân trùng: n2- (n12+n23)+ n123
-Số vân sáng màu 3 đã trừ vân trùng: n3- (n23+N13)+ n123
Cộng (1)+ (2)+ (3) được Kết quả là: n = n1+n2+n3 - 2(n12+n13+n23)+ 3n123.
CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

1. Năng lượng hạt phôtôn: 
[image: image12.wmf]hc
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 ; h = 6,625.10-34 Js 
* Lưu ý: 


-Photon chỉ tồn tại ở trạng thái chuyển động, không tồn tại photon ở trạng thái đứng yên.


- Photon là sóng điện từ chỉ mang năng lượng mà không mang điện (nên không ảnh hưởng khi đi trong môi trường có điện hoặc từ trường).

TIÊN ĐỀ BO

QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ HIĐRÔ

12. Tiên đề Bo 
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13. Bán kính và Năng lượng: rn = n2r0
r0 = 5,3.10-11m là bán kính Bo
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14. Năng lượng ion hóa là năng lượng tối thiểu để đưa electron từ quỹ đạo K (1) ra xa vô cùng (khỏi nguyên tử Hiđrô): Eion=13,6 (eV)

15. Liên hệ : 
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CHƯƠNG VII. VẬT LÝ HẠT NHÂN

1. Cấu tạo hạt nhân: 

- Lực hạt nhân: Là lực cường độ vô cùng mạnh (tương tác mạnh) xuất hiện khi khoảng cách các nuclon 
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- Bán kính hạt nhân: 
[image: image17.wmf]15
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2. Định luật Avogadro: 1 mol ở ĐKTC (p = 1atm, t = 00C ) của bất kì chất nào cũng có NA = 6,023.1023 hạt nguyên tử, phân tử. 
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3. Đơn vị khối lượng: 

- Đơn vị u: bằng 
[image: image19.wmf]1
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 khối lượng hạt nhân C12. 

1u = 1,66055.10-27kg = 931,5 MeV/c2


[image: image20.wmf]2
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mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, me = 9,1.10-31kg= 0,0005u

- Ý nghĩa số khối A của hạt nhân: 

  + Khối lượng 1 mol nguyên tử lấy gần đúng là A (gam/mol)

  + Khối lượng 1 hạt nhân lấy gần đúng là Au.

Một vật khối lượng m sẽ tích trữ một năng lượng toàn phần 
[image: image21.wmf]2
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4. Năng lượng liên kết: Là NL tỏa ra khi các nuclon riêng lẻ liên kết tạo thành hạt nhân hoàn chỉnh.


[image: image22.wmf](
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5. Năng lượng liên kết riêng: 
[image: image23.wmf]lk
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 Năng lượng này càng lớn hạt nhân càng bền vững. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, những hạt nhân bền vững nhất là những hạt nhân trung bình có số khối trong khoảng 
[image: image24.wmf]50A90
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6. Các định luật bảo toàn: Xét phản ứng hạt nhân: 
[image: image25.wmf]3

124

1234

A

AAA

ZZZZ

ABCD

+®+


- Bảo toàn số nuclôn (số khối): A1 + A2 = A3 + A4
- Bảo toàn điện tích (nguyên tử số): Z1 + Z2 = Z3 + Z4

- Bảo toàn năng lượng toàn phần: 

- Bảo toàn động lượng: 
[image: image26.wmf]ABCD
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Lưu ý: - Không có định luật bảo toàn khối lượng, không bảo toàn số proton, số nơtron, không bảo toàn năng lượng nghỉ (năng lượng đứng yên)

7. Năng lượng tỏa ra, thu vào trong phản ứng hạt nhân:
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9. Các loại phóng xạ: 

- Phóng xạ ( (
[image: image32.wmf]4
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- Phóng xạ (- (
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 Nơtrôn biến thành một hạt prôtôn, một hạt electrôn và một hạt nơtrinô: 
[image: image36.wmf]npe
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- Phóng xạ (+ (
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 Prôtôn biến thành một hạt nơtrôn, một hạt pôzitrôn và một hạt nơtrinô: 
[image: image39.wmf]pne
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- Phóng xạ 
[image: image40.wmf]g

: có bản chất là photon điện từ có bước sóng rất nhỏ 
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 m, là một phóng xạ kèm theo.

10. Lưu ý: 

- Sự phóng xạ luôn tỏa năng lượng nên tổng khối lượng các hạt nhân sinh ra luôn nhỏ hơn khối lượng hạt nhân mẹ ban đầu.

- Nếu hạt mẹ đứng yên: Động năng và vận tốc hạt sinh ra tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng.
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11. Định luật phóng xạ: chỉ dành cho hạt nhân Mẹ.
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12. Chu kỳ bán rã: là thời gian số hạt phân rã một nửa: 
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13. Quan hệ Mẹ -Con: 

- Số con sinh = Số mẹ mất.
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- Tỉ số SỐ LƯỢNG hạt: 
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- Tỉ số khối lượng hạt: 
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14. Các hằng số và đơn vị thường sử dụng

* Số Avôgađrô: NA = 6,023.1023 hạt/mol

* Đơn vị năng lượng: 1eV = 1,6.10-19 J; 1MeV = 106 eV.
c) Sản phẩm học tập
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

d) Tổ chức hoạt động

- GV cho nhóm HS lập bảng, hệ thống hóa kiến thức cơ bản liên quan ở Nội dung

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá về kiến thức, kĩ năng và các năng lực cần phát triển của HS qua thảo luận nhóm.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
2.2. Hoạt động: Giải bài tập trắc nghiệm 

a) Mục tiêu:

- Kiểm tra việc làm bài tập về nhà theo đề cương nhằm rèn luyện ý thức tự học.

- Ghi nhận những vấn đề thắc mắc của HS

b) Nội dung hoạt động:

- Giáo viên giải đáp những nội dung thắc mắc của HS

c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.
Phiếu học tập 2.2 (tài liệu)
CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKII

Môn: VẬT LÍ 12

Cho: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ truyền ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10-19 J ; 1uc2 = 931,5 MeV; số A-vô-ga đrô NA = 6,02.1023/mol

CHƯƠNG V – SÓNG ÁNH SÁNG

Câu 1: Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng 
  A. giao thoa ánh sáng.      B. nhiễu xạ ánh sáng.    C. tán sắc ánh sáng.    D. phản xạ ánh sáng.

Câu 2: Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

  A. quang - phát quang.   B. nhiễu xạ ánh sáng.   C. tán sắc ánh sáng.   D. giao thoa ánh sáng. 

Câu 3: Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ một màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là

    A. ánh sáng đơn sắc.   B. ánh sáng đa sắc.

    C. ánh sáng bị tán sắc.   D. lăng kính không có khả năng tán sắc.

Câu 4: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

    A. không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu.    B. bị đổi màu.

    C. bị thay đổi tần số.  








D. không bị tán sắc.

Câu 5: Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng

     A. 546 mm.        B. 546 μm.    C. 546 pm.    D. 546 nm.

Câu 6: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Ánh sáng đơn sắc không bị thay đổi bước sóng khi truyền từ không khí vào lăng kính thủy tinh.

  B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

  C. Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu khi truyền qua lăng kính.

  D. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
Câu 7: Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím, đó là vì trong thuỷ tinh ánh sáng đỏ có

    A. có tần số khác ánh sáng tím.     B. vận tốc lớn hơn ánh sáng tím.

    C. tần số lớn hơn tần số của ánh sáng tím.     D. chiết suất nhỏ hơn ánh sáng tím.

Câu 8: Khi các ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím truyền trong nước thì
A. ánh sáng đỏ có tốc độ lớn nhất.           

B. mọi ánh sáng đơn sắc có tốc độ truyền như nhau do trong cùng một môi trường.

C. ánh sáng tím có tốc độ lớn nhất.         

D. ánh sáng lục có tốc độ lớn hơn ánh sáng đỏ nhưng nhỏ hơn ánh sáng tím.

Câu 9:  (TN2020) Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của nước có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây?
  A. Ánh sáng vàng.    B. Ánh sáng lục.    C. Ánh sáng lam.     D. Ánh sáng tím.

Câu 10:  (TN2019) Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây?
  A. Ánh sáng tím.     B. Ánh sáng đỏ.  C. Ánh sáng lục.    D. Ánh sáng lam.

Câu 11: (TN2016) Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,75µm, khi truyền trong thủy tinh có bước sóng là λ. Biết chiết suất của thủy tinh đồi với bức xạ này là 1,5. Giá trị của λ là

    A. 700 nm.    B. 600 nm.    C. 500 nm.    D. 650 nm.

Câu 12: Trong giao thoa ánh sáng, vân sáng là tập hợp các điểm có

    A. hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng.

    B. hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng. 

    C. hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số lẻ lần nửa bước sóng. 

    D. hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số lẻ lần nửa lần bước sóng.

Câu 13: Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức nào sau đây?

    A. 
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Câu 14: Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng là

    A. 
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Câu 15: Điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng kết là hai nguồn phát ra hai sóng ánh sáng 
    A. có cùng tần số.

    B. cùng pha.

    C. đơn sắc và có hiệu số pha ban đầu của chúng thay đổi chậm.

    D. có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng không thay đổi.

Câu 16: (TN2016) Hiện tượng giao thao ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

    A. là sóng siêu âm.    B. có tính chất sóng.    C. là sóng dọc.    D. có tính chất hạt.

Câu 17: Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo
     A. vận tốc của ánh sáng.       B. bước sóng của ánh sáng.

     C. chiết suất của một môi trường.  D. tần số ánh sáng.

Câu 18: Khoảng vân là

    A. khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc trên màn hứng vân.

    B. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn hứng vân.

    C. khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liên tiếp trên màn hứng vân.

    D. khoảng cách từ vân trung tâm đến vân tối gần nó nhất.

Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là

    A. i/4   B. i/2     C. i     D. 2i 

Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này vân trung tâm đến vân sáng bậc 3 bên kia vân trung tâm là

    A. 6i.   B. i.     C. 7i.     D. 12i.

Câu 21: Trong các thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với i là khoảng vân. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân tối thứ 2 là
   A. i.     B. 1,5i.       C. 2i.     D. 2,5i.

Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

    A. 14,5i.     B. 4,5i.     C. 3,5i.     D. 5,5i.

Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm đến vân tối thứ 5 bên kia vân trung tâm là

    A. 6,5i.     B. 7,5i.     C. 8,5i.     D. 9,5i.

Câu 24: (TN2020) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn quan sát là 3,0 mm. Khoảng vân trên màn là
  A. 0,60 mm.    B. 0,75 mm.  

  C. 1,5 mm.    D. 1,2 mm.

Câu 25: (TN2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng

  A. 1,5 mm.  B. 1,0 mm.       

  C. 0,75 mm.        D. 0,50 mm.

Câu 26: (TN2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

    A. 600 nm.  B. 720 nm.   

   C. 480 nm.    D. 500 nm.

Câu 27: (TN2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 0,72 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng

    A. 1,6 m.    B. 1,4 m.  

  C. 1,8 m.    D. 1,2 m.

Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2m. Hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,48 μm. Vị trí vân sáng bậc hai trên màn là

    A.  ± 2,56 mm     B. ± 1,32 mm     C. ± 1,28mm     D. ± 0,63mm
Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Y-âng, ta có khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2,5m; bước sóng ánh sáng 0,64 μm. Vị trí vân tối thứ ba kể từ vân sáng trung tâm là

    A.  ± 11,2mm     B.  ± 6,4mm     C. ± 4,8mm     D. ± 8mm

Câu 30: Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng, khi đo khoảng vân i bằng thước cặp, ta phải đo khoảng cách giữa n vân mà không đo khoảng cách giữa 2 vân kề nhau vì 

  A.  khoảng vân có thể tính từ công thức 
[image: image58.wmf]L
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, với L là bề rộng của n vân sáng.

  B. 2 cạnh để đo của thước cặp song song nhau nên sẽ trùng với vị trí 2 vân sáng thứ 1 và thức n.

  C. khoảng vân i rất nhỏ, ta đo khoảng cách giữa n vân sau đó tìm i thì sẽ tránh bớt sai số của dụng cụ đo.

  D. đo được bước sóng 
[image: image59.wmf]l

 của ánh sáng cần đo sẽ nhanh chóng hơn.

Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

  A. 600 nm..      B. 720 nm.
  C. 480 nm.     D. 500 nm.

Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 1,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe bằng

  A. 0,4 mm.    B. 0,9 mm.   

  C. 0,45 mm.     D. 0,8 mm.

Câu 33: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Trên màn quan sát khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 0,72 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng

  A. 1,2 m.         B. 1,6 m.     

  C. 1,4 m.      D. 1,8 m.

Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng

  A. 1,0 mm       B. 0,5 mm    
  C. 1,5 mm      D. 0,75 mm

Câu 35: Thực hiện thí nghiệm giao thoa I-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [image: image60.wmf]l

 = 0,5[image: image61.wmf]m
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. Khoảng cách giữa hai khe bằng 0,5 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát E bằng 200 cm. Tại vị trí M trên màn E có toạ độ 7mm là vị trí
  A. vân tối thứ 4    B. vân tối thứ 7.  

  C. vân sáng bậc 4.    D. vân sáng bậc 7.
Câu 36: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

    A. giảm đi bốn lần.     B. không đổi.     C. tăng lên hai lần.     D. tăng lên bốn lần.

Câu 37: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 thì khoảng vân là i1. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (2 thì khoảng vân là

    A. 
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Câu 38: Máy quang phổ là dụng cụ dùng để

    A. đo bước sóng các vạch quang phổ.

    B. tiến hành các phép phân tích quang phổ.

    C. quan sát và chụp quang phổ của các vật.

    D. phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

Câu 39: Ống chuẩn trực trong máy quang phổ có tác dụng

    A. tạo ra chùm tia sáng song song.     B. tập trung ánh sáng chiếu vào lăng kính.

    C. tăng cường độ sáng.        D. tán sắc ánh sáng.

Câu 40: Khi chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F của ống chuẩn trực của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh thu được

    A. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau.

    B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

    C. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

    D. một dải ánh sáng trắng.

Câu 41:  Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp (bị kích thích bằng điện) phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là
  A. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

  B. một dải sáng có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

  C. các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

  D. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau đều đặn.

Câu 42: Quang phổ liên tục của một vật
    A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.   B. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

    C. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ.  D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.

Câu 43:  Quang phổ liên tục
    A. dùng để xác định bước sóng của ánh sáng.    

    B. dùng để xác định nhiệt độ của các vật phát sáng do bị nung nóng.
    C. dùng để xác định thành phần cấu tạo của các vật phát sáng.      

    D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.
Câu 44: Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

     A. Chất lỏng bị nung nóng.   B. Chất rắn bị nung nóng

     C. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.     D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

Câu 45: (CĐ-2009): Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

    A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

    B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.

    C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

    D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.

Câu 46: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây đúng?

    A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch tối nằm trên nền màu của quang phổ liên tục.

    B. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

    C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

   D. Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch cam, vạch chàm và vạch tím.

Câu 47: Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 1200oC thì phát ra

  A. hai quang phổ vạch không giống nhau.       B. hai quang phổ vạch giống nhau. 

  C. hai quang phổ liên tục không giống nhau.   D. hai quang phổ liên tục giống nhau. 

Câu 48: Chiếu một chùm sáng trắng vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính, trên kính ảnh của buồng tối ta thu được

  A. các vạch sáng, vạch tối xen kẽ nhau. 

  B. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối. 

  C. một dải ánh sáng trắng. 

  D. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 

Câu 49: Để xác định nhiệt độ của nguồn sáng bằng phép phân tích quang phổ, người ta dựa vào yếu tố nào sau đây?
  A. Sự phân bố năng lượng trong quang phổ.      B. Quang phổ vạch phát xạ.
  C. Quang phổ hấp thu.    







  D. Quang phổ liên tục.
Câu 50: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 

  A. Tia hồng ngoại có tính chất nổi bật là tác dụng nhiệt. 

  B. Tia hồng ngoại là bức xạ nhìn thấy được. 

  C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. 

  D. Tia hồng ngoại được ứng dụng để sấy khô, sưởi ấm. 

Câu 51: Quang phổ của nguồn sáng nào sau đây không phải là quang phổ liên tục ?

    A. Sợi dây tóc nóng sáng trong bóng đèn.     B. Một đèn LED đỏ đang nóng sáng.

    C. Mặt trời.         D. Miếng sắt nung nóng.

Câu 52:  (TN2016) Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

  A. tăng cường độ chùm sáng.    B. giao thoa ánh sáng.   C. tán sắc ánh sáng.      D. nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 53: (ĐH– CĐ 2010): Quang phổ vạch phát xạ

    A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch.

     B. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 

    C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.

    D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Câu 54: Tia hồng ngoại

    A. không phải là sóng điện từ.        B. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.

    C. không truyền được trong chân không.   D. được ứng dụng để sưởi ấm.

Câu 55: (TN2017) Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là
  A. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.        B. có khả năng đâm xuyên rất mạnh.

  C. có tác dụng nhiệt rất mạnh.       D. không bị nước và thủy tinh hấp thụ.

Câu 56: Cơ thể con người có thân nhiệt 370 C là một nguồn phát ra 

     A. tia hồng ngoại.     B. tia X.     C. tia gamma.     D. tia tử ngoại.

Câu 57: (TN2015) Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

    A. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.

    B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.

    C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.

    D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí.

Câu 58: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 

  A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. 

  B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. 

  C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ. 

  D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 59: (CĐ 2008): Tia hồng ngoại là những bức xạ có 

  A. bản chất là sóng điện từ.

  B. khả năng ion hoá mạnh không khí.

  C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.

  D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 60: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là

  A. tác dụng quang điện     B. tác dụng quang học     C. tác dụng nhiệt     D. tác dụng hóa học 

Câu 61:  (TN2016) Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

  A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.



  B. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.

  C. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.   D. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

Câu 62: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

    A. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

    B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

    C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.

    D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

Câu 63: Tia tử ngoại

    A. không làm đen kính ảnh.     B. kích thích sự phát quang của nhiều chất.

    C. bị lệch trong điện trường và từ trường.     D. truyền được qua giấy, vải, gỗ.

Câu 64: (TN2020) Phát biểu nào sau đây sai?
  A. Tia X có tác dụng sinh lý.
  B. Tia X có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.
  C. Tia X làm ion hóa không khí.
  D. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

Câu 65: Tia tử ngoại được dùng 

  A. để chữa bệnh ung thư
 B. khử trùng, diệt khuẩn

  C. để chiếu điện, chụp điện 
     D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 66:  (TN2016) Tia X không có ứng dụng nào sau đây ?

  A. Chữa bệnh ung thư.  B. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại.

  C. Chiếu điện, chụp điện.  D. Sấy khô, sưởi ấm.

Câu 67: (TN2015)  Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây là đúng?

    A. Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại.

    B. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

    C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy.

    D. Tia X có tác dụng sinh lí: nó hủy diệt tế bào.

Câu 68: Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

      A. tia hồng ngoại.     B. tia tử ngoại.     C. tia gamma.     D. tia X.

Câu 69: Chiếu điện và chụp điện trong các bệnh viện là ứng dụng của 

     A. tia α     B. tia tử ngoại     C. tia X     D. tia hồng ngoại
Câu 70: Trong chân không tia X có tần số

  A.  từ 3.1016 Hz đến 3.1019Hz.    B. từ 3.1015 Hz đến 3.1017Hz.

  C. 10-8Hz  đến 3,8.10-7Hz.          D. 10-11Hz  đến 3.10-8Hz. 

  A. tia tử ngoại.    B. tia Rơn-ghen.    C. tia hồng ngoại.    D. ánh sáng nhìn thấy.
Câu 71: (TN2020) Lấy c = 3.108m / s. Bức xạ có tần số 1,5.1015Hz là
  A. Tia hồng ngoại    B. Tia X  C. Tia tử ngoại    D. Ánh sáng nhìn thấy

Câu 72: (TN2019)Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ hồng ngoại?
 A. 500 nm.   B. 350 nm.    C. 850 nm.    D. 700 nm. 
Câu 73: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

  A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X. 

  B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại. 

  C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X. 

  D. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Câu 74: Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bật ra khỏi kim loại
  A. khi bị nung nóng.                         B. khi có ion đập vào.

  C. khi kim loại có điện thế lớn         D. khi có sáng thích hợp chiếu vào.

Câu 75: Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào lá kẽm tích điện âm thì

A. điện tích âm của lá kẽm mất đi.              B. tấm kẽm sẽ trung hoà về điện.

C. điện tích của tấm kẽm không thay đổi.   D. tấm kẽm tích điện dương.

Câu 76: Pin quang điện hoạt động dựa vào
A. hiện tượng quang điện ngoài.      B. hiện tượng quang điện trong.

C. hiện tượng tán sắc ánh sáng.      D. sự phát quang của các chất.

Câu 77: Chiếu bức xạ có bước sóng λ tới bề mặt một kim loại. Biết công thoát của electron khỏi bề mặt kim loại này là A, hằng số Plăng là h và vận tốc ánh sáng trong chân không là c. Hiện tượng quang điện xảy ra khi
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Câu 78: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được
A. hiện tượng quang – phát quang.           

B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.     

D. hiện tượng quang điện ngoài.

Câu 79: Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào hiện tượng
A. iôn hoá     B. quang điện ngoài      C. quang dẫn      D. phát quang của chất rắn

Câu 80: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.
B. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.
C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.
D. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.

Câu 81: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

A. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

B. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

C. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.

D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.

Câu 82: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36µm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng

A. 0,42 µm.       B. 0,30 µm.  C. 0,24 µm.       D. 0,28 µm.

Câu 83: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,75 μm, λ2 = 0,25 μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

A. Cả hai bức xạ       B. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên

C. Chỉ có bức xạ λ1       D. Chỉ có bức xạ λ2
Câu 84: Công thoát electron khỏi một kim loại là 3,45 eV. Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f1 = 5.1014Hz; f2 = 75.1013Hz; f3 = 1015 Hz; f4 = 12.1014 Hz vào bề mặt tấm kim loại đó. Những bức xạ gây ra hiện tượng quang điện có tần số là

   A. f2, f3 và f4   B. f3 và f4   C. f1 và f2   D. f1, f2 và f4
Câu 85: Giới hạn quang điện của một kim loại là 300 nm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Công thoát êlectron của kim loại này là

  A. 6,625.10−19 J.      B. 6,625.10−28 J.    C. 6,625.10−25 J.      D. 6,625.10−22 J.

Câu 86: Biết công thoát của kim loại là 3,74 eV. Giới hạn quang điện là
A. 0,532(m.     B. 0,232(m.     C. 0,332(m.     D. 0,35 (m.

Câu 87: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng

A. 4,97.10-31J        B. 4,97.10-19J     C. 2,49.10-19J     D. 2,49.10-31J

Câu 88: Giới hạn quang điện của kim loại là 0,66(m. Công thoát của kim loại là

     A. 1,882eV     B. 2.10-19 J     C. 4.10-19 J     D. 18,75eV

Câu 89: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10−19 J. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại này là

  A. 0,36 μm.      B. 0,43 μm.         

  C. 0,55 μm.     D. 0,26 μm.

Câu 90: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 (m. Lấy c = 3.108 m/s. Chiếu bức xạ có tần số f vào kim loại này thì xảy ra hiện tượng quang điện. Giá trị nhỏ nhất của f là

  A. 6.1014 Hz.        B. 5.1014 Hz.     

   C. 2.1014 Hz.        D. 4,5.1014 Hz.  

Câu 91: Ánh sáng đơn sắc truyền trong chân không có bước sóng 589 nm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s;  c = 3.108 m/s. Lượng tử năng lượng của sóng này là

  A. 3,37.10-19 J      B. 3,37.10-28 J  
  C. 1,30.10-28 J       D. 1,30.10-19 J

Câu 92: Phôtôn có năng lượng 0,8 eV ứng với bức xạ thuộc vùng
  A. tia tử ngoại.  B. tia hồng ngoại.  C. tia X.  D. sóng vô tuyến.

Câu 93: Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì
A. ε2 > ε3 > ε1.       B. ε3 > ε1 > ε2.       C. ε2 > ε1 > ε3.       D. ε1 > ε2 > ε3.

Câu 94: Có ba bức xạ đơn sắc: đỏ, lam, tím truyền trong một môi trường. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là     
 A. tím, lam, đỏ.   B. đỏ, tím, lam.   C. tím, đỏ, lam.   D. lam, tím, đỏ.

Câu 95: Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử hiđrô là
   A. 132,5.10-11 m.    B. 84,8.10-11 m.  

  C. 21,2.10-11 m.    D. 47,7.10-11 m.

Câu 96: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái cơ bản có năng lượng -13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,1218 µm. Giá trị của En là

  A. -1,51 eV.    B. -0,54 eV.  

  C. -3,4 eV.    D. -0,85 eV.

Câu 97: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -0,85 eV về trạng thái dừng có năng lượng -3,4 eV thì phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng λ. Giá trị của λ là

  A. 0,4349 μm.      B. 0,4871 μm.        

  C. 0,6576 μm.    D. 1,284 μm.

Câu 98: Theo các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng 
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Câu 99: Biết năng lượng ứng với quỹ đạo dừng thứ n trong nguyên tử hiđrô 
[image: image76.wmf](
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; n = 1, 2, 3, ….Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ phôton có năng lượng 
A. 121 eV.    B. 12,75 eV.      C. 1,21 eV.      D. 11,2 eV.

Câu 100: Xét nguyên tử hiđrô trong mẫu nguyên tử Bo. Nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái dừng có năng lượng -3,4 eV, hấp thụ một phôtôn ứng với bức xạ có tần số f thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng -0,85 eV. Giá trị của f là

  A. 6,16.1014 Hz.      B. 6,16.1034 Hz.    

  C. 4,56.1034 Hz.      D. 4,56.1014 Hz.  

Câu 101: Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô.

A. Trạng thái L.          B. Trạng thái M.     
C. Trạng thái N.          D. Trạng thái O.

Câu 102: Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến
A. sự giải phóng một electron tự do.          

B. sự giải phóng một electron liên kết.

C. sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống.     

D. sự phát ra một phôtôn khác

Câu 103: Chùm tia laze được tạo thành bởi các hạt gọi là
   A. prôtôn.       B. nơtron.       C. êlectron.       D. phôtôn.

Câu 104: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Tia laze là ánh sáng trắng.       B. Tia laze có tính định hướng cao.

  C. Tia laze có tính kết hợp cao.     D. Tia laze có cường độ lớn.

Câu 105: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

   A. Độ đơn sắc cao.    B. Độ định hướng cao.    C. Cường độ lớn.    D. Công suất lớn.

Câu 106: Trong y học, laze không được ứng dụng để

A. phẫu thuật mạch máu.

B. chữa một số bệnh ngoài da.


C. phẫu thuật mắt.


      D. chiếu điện, chụp điện.

Câu 107: Tia laze được dùng
    A. Trong chiếu điện, chụp điện                                  B. Để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.

    C. Để tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại       D. Trong các đầu đọc đĩa CD

Câu 108: Trong các ứng dụng sau, laze không được dùng để làm gì?

  A. Thông tin liên lạc                      B. Sử dụng trong y tế   

 C. Ứng dụng trong công nghiệp   D. Sưởi ấm cho cây trồng

Câu 109: Chọn câu sai khi nói về tia laze.

   A. Có tính đơn sắc rất cao       B. Là chùm sáng kết hợp   C. Là chùm sáng hội tụ   D. Có cường độ lớn

Câu 110: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm vào một chất huỳnh quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là

  A. 540 nm.     B. 650 nm.    

  C. 620 nm.    D. 760 nm.

Câu 111: Chiếu một ánh sáng đơn sắc màu lục vào một chất huỳnh quang, ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là ánh sáng màu

  A. vàng       B. cam     C. tím    D. đỏ

Câu 112: Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X và tia (. Sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng phôtôn giảm dần là

  A. tia tử ngoại, tia (, tia X, tia hồng ngoại.     B. tia (, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.  

  C. tia X, tia (, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.     D. tia (, tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại.

Câu 113: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,26 μm với công suất 0,3 mW vào bề mặt một tấm kẽm thì thấy có các eletron bật ra. Biết cứ 1000 phôtôn tử ngoại đập vào tấm kẽm thì có 1 êlectron quang điện thoát ra. Số êlectron thoát ra từ tấm kẽm trong 10 s là

  A. 1,76.1014    B. 3,925.1012 

  C. 3,925.1015  D. 1,76.1012
Câu 114: Chiếu bức xạ có bước sóng 0,3 μm và một chất phát quang thì nó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5 μm. Biết công suất của chùm sáng phát quang bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Nếu có 3000 phôtôn kích thích chiếu vào chất đó thì số phôtôn phát quang được tạo ra là bao nhiêu?

  A. 600  B. 500   C. 60  D. 50

CHƯƠNG VII. VẬT LÍ HẠT NHÂN

Câu 115: Hạt nhân 
[image: image77.wmf]A

Z

X được cấu tạo từ
 A. Z prôtôn và A nơtron     B. A prôtôn và Z nơtron  

C. Z prôtôn và (A- Z)nơtron   D. Z prôtôn và (A+Z) nơtron

Câu 116: Trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image78.wmf]210
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 có

A. 84 prôtôn và 210 nơtron.       B. 126 prôtôn và 84 nơtron.  

C. 210 prôtôn và 84 nơtron.    D. 84 prôtôn và 126 nơtron.

Câu 117: Số nuclôn có trong hạt nhân 
[image: image79.wmf]197
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 là

  A. 197    B. 276    C. 118    D. 79

Câu 118: So với hạt nhân 
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, hạt nhân 
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 có nhiều hơn

  A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.    B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.

  C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn.      D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.

Câu 119: Kí hiệu của hạt nhân X có một prôtôn và hai nơtron; hạt nhân Y có 3 prôtôn và 4 nơtron lần lượt là
      A. 
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Câu 120: Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) là m thì nó có năng lượng toàn phần là

  A. 2mc.    B. mc2.     C. 2mc2.    D. mc.

Câu 121: Đơn vị nào sau đây không thể dùng để đo khối lượng hạt nhân?

  A. kg    B. MeV/c2              C. MeV/c.      D. u
Câu 122: Đơn vị nào sau đây có thể dùng để đo khối lượng hạt nhân?

  A. uc2    B. MeV/c2              C. MeV/c.      D. MeV
Câu 123: Hai hạt nhân đồng vị là hai hạt nhân có 

  A. cùng số nuclôn và khác số proton      B. cùng số proton và khác số nơtrôn.

  C. cùng số nơtrôn và khác số nuclôn.      D. cùng số nơtrôn và khác số proton.   

Câu 124: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có
   A. năng lượng liên kết càng lớn.               B. năng lượng liên kết càng nhỏ.

   C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.      D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.

Câu 125: Hạt nhân càng bền vững khi có
 A. số nuclôn càng nhỏ.         B. số nuclôn càng lớn. 

 C. năng lượng liên kết càng lớn.      D. năng lượng liên kết riêng càng lớn. 

Câu 126: Số nuclon có trong 21,4 gam 
[image: image86.wmf]107
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 là

   A. 7,224.1024.   B. 1,6856.1024.   C. 3,3712.1024.   D. 1,29.1025.

Câu 127: Trong 119 gam urani [image: image88.wmf]238
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 có số prôtôn xấp xỉ là 

   A. 4,4.1025.   B. 7,2.1025.   C. 2,77.1025.   D. 2,2.1025.

Câu 128: Trong 59,50 g [image: image90.wmf]238
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 có số nơtron xấp xỉ là  
   A. 2,38.1023.   B. 2,20.1025.   C. 1,19.1025.   D. 9,21.1024.

Câu 129: Số prôtôn có trong 27 gam [image: image92.wmf]27
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   A. 6,826.1024.   B. 6,02.1023   C. 9,826.1022.   D. 7,826.1024

Câu 130: Hạt nhân càng bền vững thì 

  A. năng l​ượng liên kết riêng càng lớn.  B. khối lư​ợng càng lớn.

  C. năng l​ượng liên kết càng lớn.       D. độ hụt khối càng lớn.

Câu 131: Trong một phản ứng phân hạch, gọi tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng là mt và tổng khối lượng nghỉ của các hạt sau phản ứng là ms. Hệ thức nào sau đây đúng?

        A. mt < ms.       B. mt ≥ ms.       C. mt > ms.       D. mt ≤ ms.

Câu 132: Một chất A phóng xạ α:  A → B+ α. Gọi mA, mB, mα, ∆mA, ∆mB, ∆mα lần lượt là khối lượng và độ hụt khối của các hạt nhân A, B và α. Hệ thức liên hệ đúng là

   A. ∆mB + ∆mα - ∆mA = mB + mα - mA     B. ∆mB + ∆mα + ∆mA = mA + mB + mα
   C. ∆mA - ∆mB - ∆mα = mA - mB- mα       D. ∆mB + ∆mα - ∆mA = mA - mB- mα
Câu 133: Hạt nhân 
[image: image93.wmf]7
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 có khối lượng 7,0147 u. Cho khối lượng của prôtôn và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân 
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 là

  A. 0,0364 u.       B. 0,0406 u.     C. 0,0420 u.    D. 0,0462 u.

Câu 134: Hạt nhân urani 
[image: image95.wmf]235
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 có năng lượng liên kết riêng là 7,6 MeV/nuclôn. Độ hụt khối của hạt nhân 235U là 
A. 1,917 u.      B. 1,942 u.    C. 1,754 u.     D. 0,751 u.

Câu 135: Hạt nhân 
[image: image96.wmf]90
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có năng lượng liên kết là 783 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là

  A. 19,6 MeV/nuclon.    B. 6,0 MeV/nuclon. 

   C. 8,7 MeV/nuclon.    D. 15,6 MeV/nuclon.

Câu 136: Hạt nhân 
[image: image97.wmf]235
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 có năng lượng liên kết là 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là

  A. 5,45 MeV/nuclôn    B. 12,47 MeV/nuclôn   

   C. 7,59 MeV/nuclôn    D. 19,39 MeV/nuclôn

Câu 137: Định luật bảo toàn nào sau đây không áp dụng được trong phản ứng hạt nhân? 

A. Định luật bảo toàn số nuclôn (số khối A).     B. Định luật bảo toàn khối lượng.

C. Định luật bảo toàn điện tích.               D. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.

Câu 138: Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn

    A. số prôtôn.      B. số nuclôn.   C. số nơtron.   D. khối lượng.

Câu 139: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này

   A. thu năng lượng 18,63 MeV.   B. thu năng lượng 1,863 MeV.

   C. tỏa năng lượng 1,863 MeV.   D. tỏa năng lượng 18,63 MeV.

Câu 140: Xét một phản ứng hạt nhân:  [image: image99.png]H+2H - 3He+ ln



. Biết khối lượng của các hạt nhân mH = 2,0135u; mHe= 3,0149u; mn = l,0087u. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

   A. 7,4990 MeV.   B. 2,7390 MeV.

   C. 1,8820 MeV.   D. 3,1671 MeV.

Câu 141: Cho phản ứng hạt nhân: 
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 lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Trong phản ứng này, năng lượng

    A. thu vào là 3,4524 MeV.       B. thu vào là 2,4219 MeV.

    C. tỏa ra là 2,4219 MeV.      D. tỏa ra là 3,4524 MeV.

Câu 142: Cho phản ứng hạt nhân:  [image: image106.png]2D+ 2D 3He+ In



. Biết khối lượng của [image: image108.png]2D



, [image: image110.png]3He
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 lần lượt là mD = 2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = l,0087u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng 

   A. 1,8821 MeV.   B. 2,7391 MeV.

   C. 7,4991 MeV.   D. 3,1671 MeV.

Câu 143: Pôlôni 
[image: image113.wmf]210
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 phóng xạ ( và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân Po; (; Pb lần lượt là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u và 1 u =
[image: image114.wmf]2
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. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ bằng

    A. 5,92 MeV.    B. 2,96 MeV.      

 C. 29,60 MeV.    D. 59,20 MeV.

Câu 144: Tổng hợp hạt nhân heli [image: image116.png]4
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 từ phản ứng hạt nhân [image: image118.png]in+7Li— %He



 + X. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là

   A. 1,3.1024 MeV.   B. 2,6.1024MeV.   

   C. 5,2.1024MeV.   D. 2,4.1024MeV.
Câu 145: Cho phản ứng hạt nhân 
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Câu 146: Cho phản ứng hạt nhân: 
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Câu 147: Cho phản ứng hạt nhân 
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 A. Prôtôn   B. nơtron   C. đơteri   D. triti

Câu 148: Cho phản ứng hạt nhân sau: ( + 
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Câu 149: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

    A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.              B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

    C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.      D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu 150: Cho các hạt nhân: 
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  A. 
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Câu 151: Muốn phát ra tia phóng xạ, chất phóng xạ thiên nhiên 

 A.  cần phải được kích thích bởi áp suất rất lớn.     B.  cần phải được kích thích bởi nhiệt độ rất cao

 C.  cần phải được kích thích bởi tia X      D.  không cần phải được kích thích bởi yếu tố nào.

Câu 152: Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó

A. hiện tượng phóng xạ lặp lại như cũ       B.  một nửa số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã

C. độ phóng xạ tăng gấp một lần              D. khối lượng chất phóng xạ tăng lên gấp hai lần khối lượng ban đầu

Câu 153: Hạt nhân 
[image: image146.wmf]14

6

C

 phóng xạ β-. Hạt nhân con được sinh ra có

A. 5 prôtôn và 6 nơtrôn       B. 7 prôtôn và 7 nơtrôn    

C. 6 prôtôn và 7 nơtrôn       D. 7 prôtôn và 6 nơtrôn.

Câu 154: Với N0 là số hạt nhân của mẫu chất phóng xạ ban đầu, N là số hạt nhân của mẫu chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t, T là chu kì bán rã, ( là hằng số phóng xạ. Hệ thức sai là  
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Câu 155: Liên hệ giữa hằng số phân rã 
[image: image151.wmf]l

 và chu kì bán rã T là

  A. 
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Câu 156: Gọi N, ∆N lần lượt là số hạt nhân còn lại và số hạt nhân bị phân rã ở thời điểm t; T là chu kỳ bán rã. Hệ thức đúng là

   A. 
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Câu 157: Sau khoảng thời gian (t kể từ lúc ban đầu) Một lượng chất phóng xạ có số hạt nhân giảm đi e lần (với lne = 1). T là chu kì bán rã của chất phóng xạ. Chọn công thức đúng?
    A. (t = T.ln2    B. (t = T/2  

  C. (t = T/ln2    D. (t = ln2/T

Câu 158: Một mẫu phóng xạ nguyên chất ban đầu có N0 hạt nhân. Chu kì bán rã của chất này là T. Sau khoảng thời gian t = 1,5T kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là
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Câu 159: Pôlôni 
[image: image164.wmf]210
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là chất phóng xạ 
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, chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có 0,210g chất phóng xạ Pôlôni. Sau thời gian bằng một chu kỳ bán rã, kể từ thời điểm t = 0, khối lượng chì được tạo ra là

  A. 0,103g.    B. 0,105g.    C. 0,102g.    D. 0,104g.

Câu 160: Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng

   A. 3,2 gam.   B. 2,5 gam.   

C. 4,5 gam.   D. 1,5 gam.

Câu 161: Đồng vị  
[image: image166.wmf]60
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 với chu kì bán rã T = 5,33 năm, ban đầu có No hạt nhân Co. Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm?
A. 12,2%.       B. 27,8%.       C. 30,2%.       D. 42,7%

Câu 162: Một khối chất Astat ([image: image169.png]2L
1L At



) ban đầu có 2,86.1016 hạt nhân có tính phóng xạ α. Trong giờ đầu tiên phát ra 2,29.1015 hạt α. Chu kì bán rã của Astat là

   A. 8 giờ 18 phút.   D. 8 giờ

   C. 7 giờ 18 phút.   D. 8 giờ 10 phút.

Câu 163: Một chất phóng xạ có chu kì bán ra T. Sau thời gian t = 3T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại

  A. 3    B. 7     C. 1/3    D. 1/7
Câu 164: Côban phóng xạ 
[image: image170.wmf]60
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Co có chu kì bán rã 5,7 năm. Để khối lượng chất phóng xạ giảm đi e lần so với khối lượng ban đầu thì cần khoảng thời gian

  A. 8,55 năm.  B. 8,23 năm.  C. 9 năm.  D. 8 năm.

Câu 165: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image171.wmf]2341
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  A. phản ứng nhiệt hạch.  B. phản ứng phân hạch.     

 C. phản ứng thu năng lượng.     D. quá trình phóng xạ.

Câu 166: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?

  A. 
[image: image172.wmf]2341

1120

+®+

HHHen

         B. 
[image: image173.wmf]414171

2781

+®+

HeNOH

  

  C. 
[image: image174.wmf]1235951381

09239530

3

+®++

nUYIn

     D. 
[image: image175.wmf]114141

0761

+®+

nNCH


Câu 167: Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phản ứng nhiệt hạch?

  A. 1H2+1H3→ 24He+01n    B. 1H1 + 1H3 → 2He4.     

  C. 1H2 + 1H2 → 2He4         D.  82Po210 → 2He4 + 82Pb206
d) Tổ chức hoạt động

- GV phát vấn HS tại chỗ giải các câu Trắc nghiệm khách quan (hay ghép đôi) từ Phiếu học tập 2.1 (những câu hỏi học sinh thắc mắc).

- GV hướng dẫn, giải đáp thắc mắc
- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- Giáo viên nhận xét, đánh giá (bằng điểm số) về kiến thức, kĩ năng và các năng lực cần phát triển của HS qua thảo luận nhóm và qua trả lời cá nhân

- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học và tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn để trả lời, giải thích:
GV yêu cầu HS về nhà làm đề tham khảo: 
	ĐỀ 1
	ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II, NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Vật lí, Lớp 12 

Thời gian làm bài 50 phút không tính thời gian phát đề


Cho: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ truyền ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10-19 J ; 1uc2 = 931,5 MeV; số A-vô-ga đrô NA = 6,02.1023/mol

Câu 1: Theo thuyết lương tử ánh sáng, năng lượng của một phôtôn được xác định bởi biểu thức

A. 
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Câu 2: Năng lượng của phôtôn là 4,41.10-19J. Bước sóng của ánh sáng là 
A. 0,45
[image: image180.wmf]m
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.        B. 0,66
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.       C. 0,58
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Câu 3: Một chùm ánh sáng đơn sắc sau khi đi qua lăng kính thuỷ tinh thì
A. chỉ đổi màu mà không bị lệch.
B. chỉ bị lệch mà không đổi màu.

C. không bị lệch và không đổi màu.
D. vừa bị lệch, vừa đổi màu.

Câu 4: Trong phản ứng hạt nhân 
[image: image184.wmf]37137
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. Hạt X là gì?

A. Prôtôn
B. Hạt nhân 
[image: image185.wmf]4
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C. Nơtrôn
D. Electron

Câu 5: Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng 
[image: image186.wmf]m
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A. hf = 
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Câu 6: Hạt phôtôn có năng lượng là 1,035 eV thì tương ứng với sóng điện từ có tần số là  
A. 2,5.1014 Hz       B. 1,55.1033 Hz 

C. 2,5.10–14 Hz       D. 1,55.10–33 Hz 

Câu 7: Ánh sáng có bước sóng 10-9m thuộc loại tia nào?
A. Tia hồng ngoại
B. Tia tử ngoại
C. Ánh sáng nhìn thấy
D. Tia X

Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là

A. 3,3 mm.
B. 0,6 mm.
C. 1,2 mm.
D. 0,3 mm.

Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, khi chiếu vào hai khe ánh sáng đơn săc, một học sinh đo được khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiêp trên màn quan sát là 11 mm. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 5,5 mm có 

A. vân tối thứ 5.
B. vân tối thứ 6. 


C. vân sáng bậc 6. 
D. vân sáng bậc 5.

Câu 10: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo của electron trong nguyên tử Hiđrô ở trạng thái dừng n = 4 bằng

A. 4r0 
B. 16r0 
C. 
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Câu 11: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc

A. Các vân sáng có kích thước lớn hơn kích thước các vân tối

B. Các vân sáng có kích thước nhỏ hơn kích thước các vân tối

C. Các vân sáng là cực tiểu giao thoa, các vân tối là cực đại giao thoa

D. Tạo ra các vân sáng và vân tối xen kẽ nhau trên màn

Câu 12: Chọn phát biểu sai về tia X.

A. Có khả năng đâm xuyên yếu
B. Tác dụng mạnh lên kính ảnh

C. Có khả năng ion hóa không khí
D. Có tác dụng hủy diệt tế bào sống

Câu 13: Có thể làm phát ra tia X bằng cách nào sau đây?

A. Nung nóng một tấm kim loại ở nhiệt độ cao

B. Kích thích một khối khí phát sáng

C. Chiếu chùm sáng hồ quang có cường độ lớn vào tấm kim loại

D. Cho chùm tia catôt có năng lượng lớn đập vào một tấm kim loại

Câu 14: Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng màu lục, vàng, tím, đỏ lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp các chiết suất này theo thứ tự giảm dần

A. n4, n3, n2, n1 
B. n1, n3, n2, n4
C. n3, n1, n2, n4
D. n3, n1, n4, n2
Câu 15: Muốn phát hiện các vết nứt trên bề mặt sản phẩm người  ta dùng
A. tia hồng ngoại
B. tia tử ngoại

C. ánh sáng nhìn thấy
D. tia X

Câu 16: Bản chất của tia tử ngoại là

A. sóng điện từ có tần số lớn hơn tần số ánh sáng tím

B. sóng điện từ có tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng tím

C. chùm hạt êlectron chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng

D. chùm hạt prôtôn chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng

Câu 17: Gọi (m là độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image195.wmf]A
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 và mX, mp, mn lần lượt là khối lượng của hạt nhân X, của prôtôn và của nơtrôn. Chọn hệ thức đúng

A. (m = mx + (A – Z)mp

B. (m = Zmp + (A - Z)mn – mx

C. (m = mx - (A - Z)mn - Zmp.
D. (m = Zmp - (A - Z)mn
Câu 18:  Quang phổ vạch phát xạ là tập hợp

A. các vạch tối trên nền quang phổ liên tục
  B. các vạch màu riêng lẻ trên nền tối

C. các vạch màu riêng lẻ trên nền quang phổ liên tục
  D. các vạch tối trên nền ánh sáng trắng

Câu 19: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe F1 và F2 đến vị trí vân sáng bậc 2 trên màn quan sát bằng

A. (

B. 1,5(
C. 2(
D. 2,5(
Câu 20: Trong hạt nhân 
[image: image196.wmf]206
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 có bao nhiêu prôtôn?

A. 124
B. 82
C. 288
D. 206

Câu 21: Năng lượng của mỗi lượng tử ánh sáng phụ thuộc vào
A. số lượng tử phát ra từ nguồn sáng.
B. tần số ánh sáng.

C. vận tốc ánh sáng.
D. nhiệt độ của nguồn sáng.

Câu 22: Giới hạn quang dẫn của bán dẫn CdS là 0,9 
[image: image197.wmf]m
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 vào CdS thì hiện tượng quang dẫn xảy ra với 


A. bức xạ có tần số 
[image: image201.wmf]2
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B. bức xạ có tần số 
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C. bức xạ có tần số 
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D. bức xạ có tần số 
[image: image204.wmf]2
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 và bức xạ có tần số 
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Câu 23: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng (1 = 0,38 µm; (2 = 0,65 µm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện (0 = 0,35 µm. Bức xạ nào gây ra được hiện tượng quang điện?

A. Chỉ có bức xạ (2 

B. Cả hai bức xạ 


C. Không có bức xạ nào

D. Chỉ có bức xạ (1
Câu 24: Một chùm sáng gồm có 4 bức xạ có bước sóng (1 = 0,28 µm; (2 = 0,48 µm; (3 = 0,68 µm và (4 = 1,8 µm. Chiếu chùm sáng này vào khe của một máy quang phổ thì trên kính ảnh của máy quang phổ ta thấy

A. 2 vạch sáng
B. 4 vạch sáng
C. một dải sáng liên tục
D. 1 vạch sáng

Câu 25:  Một chất chỉ có khả năng phát ra ánh sáng phát quang có bước sóng 0,55 µm. Chất này không thể phát quang nếu kích thích bằng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây?

A. 0,35 µm
B. 0,40 µm
C. 0,45 µm
D. 0,60 µm

Câu 26:  Cho biết công thoát của electron ra khỏi bề mặt của Natri là 3,975.10-19 J. Giới hạn quang điện của natri là
A. 5.10-6 m
B. 0,4 (m.
C. 500 nm
D. 400A0
Câu 27: Biết công thoát êlectron của một kim loại là 3,2 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này bằng

A. 0,621 µm.
B. 0,388 µm.
C. 0,707 µm.
D. 0,458 µm.

Câu 28: Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng nào sau đây của hệ không bảo toàn

A. số prôtôn
B. điện tích
C. số nuclôn
D. động lượng

Câu 29: Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có

A. cùng số nơtrôn
B. cùng số khối
C. cùng kích thước
D. cùng số prôtôn

Câu 30: Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng.

A. Năng lượng phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng phôtôn ánh sáng đỏ

B. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động

C. Các phôtôn khác nhau đều có một năng lượng như nhau.

D. Năng lượng phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau

Câu 31: Một chất phát quang có thể phát ra ánh sáng màu lam khi được kích thích phát sáng. Khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì nó sẽ phát quang?

A. cam
B. lục
C. vàng
D. chàm

Câu 32: Hiện tượng quang điện luôn xảy ra khi chiếu vào kim loại các bức xạ có bước sóng

A. lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím
B. nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím

C. lớn hơn giới hạn quang điện của kim loại đó
D. nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại đó

Câu 33: Đối với nguyên tử Hiđrô, năng lượng của hai trạng thái dừng tương ứng khi electron trên quỹ đạo K và O lần lượt là EK = -13,6 eV; EO = - 0,54 eV. Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo K thì nguyên tử có thể phát ra bức xạ có bước sóng bằng

A. 0,095 µm
B. 0,103 µm


C. 0,122 µm
D. 0,097 µm

Câu 34: Cho khối lượng của hạt nhân 
[image: image206.wmf]10

4

Be

, của nơtrôn và của prôtôn lần lượt là mBe = 10,0113u, mn = 1,0087u, mp = 1,0073u. Lấy 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image207.wmf]10
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Be


A. 61,7253 MeV
B. 382,3585 MeV


C. 65,2981 MeV
D. 3812,5381 MeV

Câu 35: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0, chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ đó còn lại là 2,24g. Khối lượng m0 là
   A. 35,84g

   


B. 8,96g

   C. 5,60g




D. 17,92g

Câu 36: Một kim loại có công thoát electron là 5,68.10-19J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng (1 = 0,18 µm, (2 = 0,28 µm, (3 = 0,48 µm, (4 = 0,68 µm. Bức xạ nào không thể gây ra hiện tượng quang điện với kim loại này?

A. (2, (3 và (4 
B. (2 và (3 


C. (3 và (4 
D. (1, (3 và (4 

Câu 37: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 15 giờ. Thời gian để số hạt còn lại bằng 30% số hạt ban đầu là


A. 2 giờ.
B. 26 giờ.


        C. 6 giờ.
D. 62 giờ.

Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Tìm giá trị của λl .

A. 660 nm.

    B. 560 nm


C. 760 nm
 
   D. 550 nm

Câu 39: Khi electron ở quỹ đạo dừng n thì năng lượng của nguyên tử hiđro được tính theo công thức 
[image: image208.wmf]n

2

13,6

EeV

n

=-

(n = 1, 2, 3,....). Electron đang ở trạng thái dừng M bị kích thích chuyển lên trạng thái dừng có bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Tỉ số của bước sóng ngắn nhất và dài nhất trong các bức xạ có khả năng phát ra sau đó là

A. 
[image: image209.wmf]3

137


B. 
[image: image210.wmf]13

112




C. 
[image: image211.wmf]5

151


D. 
[image: image212.wmf]11

875


Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image213.wmf]7

3

Li + 
[image: image214.wmf]1

1

H ( 
[image: image215.wmf]4

2

He + X. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 mol heli theo phản ứng này là 5,2.1024 MeV. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân trên là
  A. 69,2 MeV.          B. 34,6 MeV.        

  C. 17,3 MeV.          D. 51,9 MeV.

	ĐỀ 2
	ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II, NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Vật lí, Lớp 12 

Thời gian làm bài 50 phút không tính thời gian phát đề


Họ và tên học sinh:………………………….............. Lớp:…………………

Cho: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ truyền ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10-19 J ; 1uc2 = 931,5 MeV; số A-vô-ga đrô NA = 6,02.1023/mol

Câu 1: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

A. không bị lệch phương truyền.  
B. bị thay đổi tần số.



C. không bị tán sắc.





D. bị đổi màu.

Câu 2: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng


A. có tính chất hạt.        
B. là sóng dọc.         
C. có tính chất sóng.

D. luôn truyền thẳng.
Câu 3: Tromg thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, màn cách hai khe 1m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,4mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc làm thí nghiệm là
A. 0,57 µm
B. 0,50 µm
C. 0,72 µm
D. 0,48 µm

Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6 (m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát,  khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là


A. 0,45 mm.
      B. 0,6 mm.
      C. 0,9 mm.
D. 1,8 mm.

Câu 5: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân là
A. i = 6,0 mm.
B. i = 4,0 mm.
C. i = 0,6 mm.
D. i = 0,4 mm.
Câu 6: (SUB.7702.00)Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ gồm những vạch

A. $màu biến đổi liên tục .




B. $tối trên nền sáng . 


C. $màu riêng biệt trên một nền tối .

D. $tối trên nền quang phổ liên tục
(END.7702.00)
Câu 7: Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là


A. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.   B. có khả năng đâm xuyên rất mạnh.


C. có tác dụng nhiệt rất mạnh.  
                               D. không bị nước và thủy tinh hấp thụ.

Câu 8: (SUB.7941.00)Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại nào dưới đây ?

A. $Tia tử ngoại.

B. $Tia gama.
C. $Ánh sáng nhìn thấy.
D. $Tia hồng ngoại
Câu 9: Trong thang sóng điện từ được phân chia theo tần số (hoặc theo bước sóng), hai miền bức xạ nào sau đây không nằm cạnh nhau?
A. Tia hồng ngoại và ánh sáng khả kiến (nhìn thấy).      B. Tia gamma (
[image: image216.wmf]g

) và tia tử ngoại
C. Sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.                               D. Tia tử ngoại và tia X
Câu 10: Quang phổ liên tục

A. dùng để xác định bước sóng của ánh sáng.    

B. dùng để xác định nhiệt độ của các vật phát sáng do bị nung nóng.
C. dùng để xác định thành phần cấu tạo của các vật phát sáng.      

D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.

Câu 11: Tia X có cùng bản chất với


A. tia [image: image217.wmf]+

b

.
B. tia [image: image218.wmf]a

.
C. tia hồng ngoại.        
D. Tia [image: image219.wmf]-

b

.

Câu 12: Hiện tượng quang điện trong xảy ra đối với chất nào sau đây?
A. kim loại                             
B. bán dẫn                        C. điện môi                       D. điện phân

Câu 13: Năng lượng của phôtôn là 4,41 eV. Bước sóng của ánh sáng là 
A. 0,45
[image: image220.wmf]m

m

.        B. 0,66
[image: image221.wmf]m

m

.       C. 0,28
[image: image222.wmf]m

m

.       D. 0,71 
[image: image223.wmf]m

m

. 

Câu 14: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là

A. tia hồng ngoại.    B. tia đơn sắc lục.    C. tia tử ngoại.    D. tia X.

Câu 15: Năng lượng của phôtôn của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500nm trong chân không là
   A. 4.10-16J                B. 3,9.10-17J            C. 2,5eV           D. 24,8eV

Câu 16: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt


A. nơtron.
B. phôtôn.
C. prôtôn.
D. êlectron.

Câu 17: Công thoát êlectron của một kim loại bằng 3,43.10-19J. Giới hạn quang điện của kim loại này là


A. 0,58 (m.
B. 0,43(m.



C. 0,30(m.

D. 0,50(m.

Câu 18: Công thoát electrôn của một kim loại là 2,36eV. Giới hạn quang điện của kim loại trên là
A. 0,53 (m      B. 8,42.10– 26m       

C. 2,93 (m      D. 1,24 (m

Câu 19: Giới hạn quang điện của kim loại là 0,75 (m. Công thoát electron của kim loại này bằng

    A. 2,65.10-32J.        B. 26,5.10-32J.        
   C. 26,5.10-19J.        D. 2,65.10-19J.
Câu 20: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng K là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

A. 4r0    B. 5r0    C. 6r0    D. 7r0
Câu 21: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử Hiđrô là 
[image: image224.wmf]0

r

. Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt 

   
A. 
[image: image225.wmf]0
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              B. 
[image: image226.wmf]0
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    C. 
[image: image227.wmf]0
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                  D. 
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Câu 22: Trong nguyên tử hiđrô bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo dừng thứ n được tính theo công thức rn = n2r0; với n ( N* và r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng thứ 2 và thứ 3 lần lượi là

   A. 1,06.10-10 m; 1,59.10-10 m.      B. 2,12.10-10 m; 4,77.10-10 m.

   C. 4,77.10-10 m; 2,12.10-10 m.      D. 1,59.10-10 m; 1,06.10-10 m.
Câu 23: Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có 

A. tần số càng lớn.  B. bước sóng càng lớn       C. tốc độ truyền càng lớn       D. chu kì càng lớn 

Câu 24: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra?

     A. Chất khí ở áp suất cao.     B. Chất khí ở áp suất thấp.     C. Chất lỏng.                         D. Chất rắn.
Câu 25: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của vật là

A. E = mc2/2

B. E = m2c

C. E= mc2

D. E = 2mc2
Câu 26: Hạt nhân [image: image229.wmf]35
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Cl

 có 


A. 17 nơtron.
B. 35 nơtron.
C. 35 nuclôn.
D. 18 prôtôn.

Câu 27: So với hạt nhân [image: image230.wmf]29
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Si

, hạt nhân [image: image231.wmf]40

20

Ca

 có nhiều hơn


A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.

B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.


C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn.

D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.

Câu 28: Gọi m là khối lượng của hạt nhân 
[image: image232.wmf]A
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X

. (đặt N = A - Z). Công thức tính độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image233.wmf]A
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 là 


A. [image: image235.png]Am



 = Nmn- Zmp. 

          B. [image: image237.png]Am



 = m - Nmp- Zmp.



C. [image: image239.png]Am



 = (Nmn + Zmp) - m. 
     D. [image: image241.png]Am



 = Zmp- Nmn

Câu 29: Trong các hạt nhân: 
[image: image242.wmf]4
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[image: image244.wmf]56
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 và 
[image: image245.wmf]235
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, hạt nhân bền vững nhất là


A. 
[image: image246.wmf]235
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Câu 30: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image250.wmf]A
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C + n. Trong phản ứng này 
[image: image253.wmf]A

Z

X là

A. prôtôn.
B. hạt α.
   C. êlectron.
  D. pôzitron.
Câu 31: Tia α là dòng các hạt nhân

  
A. 
[image: image254.wmf]2
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Câu 32: Hạt nhân 
[image: image258.wmf]A

Z

X

. Gọi mn, mp, m lần lượt là khối lượng của nơtrôn, prôtôn và hạt nhân. Đặt eq N = A – Z. Độ hụt khối của hạt nhân này là
      A.  m – Zmp – Nmn.            B.  Zmp – Nmn.      C.  Nmn – Nmp.            D.  Zmp + Nmn – m.

Câu 33: Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Tính từ lúc ban đầu, trong khoảng thời gian 10 ngày có [image: image259.wmf]3

4

 số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã. Sau 10 ngày, xác định số hạt nhân còn lại theo N0 . Tính chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ.

A. 15 ngày
   B. 5 ngày.
   C. 8 ngày
        D. 12 ngày
Câu 34: Biết hằng số Plăng h ═ 6,625.10–34 J.s và độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10–19 C. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng –1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số 

    A. 2,571.1013 Hz.    B. 4,572.1014Hz.        

    C. 3,879.1014 Hz.    D. 6,542.1012 Hz.

Câu 35: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

A. số nơtron.    B. số nuclôn.   C. năng lượng toàn phần.    D. động lượng.

Câu 36: Cho năng lượng liên kết của các hạt nhân 
[image: image260.wmf]235
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C lần lượt là 1783,65 MeV; 1160,60 MeV; 807,46 MeV và 92,16 MeV. Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân đó là
A. hạt nhân 
[image: image264.wmf]94
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Sr.     B. hạt nhân 
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C. hạt nhân 
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Câu 37: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch ?


A. 
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Câu 38: Trong một thí nghiệm về giao thoa bằng khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc ( = 0,7 (m, khoảng cách giữa hai khe là 0,35 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m, bề rộng vùng có giao thoa là 13,5 mm. Số vân sáng, tối quan sát được trên màn là
A. 7 vân sáng, 6 vân tối.      B. 6 vân sáng, 7 vân tối.

C. 6 vân sáng, 6 vân tối.      D. 7 vân sáng, 7 vân tối.

Câu 39: Giới hạn quang điện của các kim loại K, Ca, Al, Cu lần lượt là: 0,55µm; 0,43µm; 0,36µm; 0,3µm. Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc với công suất 0,45W. Trong mỗi phút, nguồn này phát ra 5,6.1019phôtôn. Lấy h = 6,625.10-34J.s; c =3.108m/s. Khi chiếu sáng từ nguồn này vào bề mặt các kim loại trên thì hiện tượng quang điện xảy ra đối với những kim loại nào?


A. K, Ca
    B. K, Al



    C. Al, Cu

D. Cu, Ca

Câu 40: Biết độ hụt khối của hạt nhân [image: image276.wmf]4

2

He là (m = 0,0304 u, NA = 6,02.1023/mol,  1 uc2 = 931,5 MeV, 1 MeV = 1,6.10-13 J và khối lượng của 1 mol [image: image277.wmf]4

2

He là 4 gam. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam [image: image278.wmf]4

2

He từ các prôtôn và nơtron là
    A. 65,2.1010 J.        B. 66,2.1010 J.   

   C. 67,2.1010 J.          D. 68,2.1010 J.
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi của HS; tệp (text, ảnh, video,...).
d) Tổ chức hoạt động

- GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.
- HS ghi nhiệm vụ vào vở. Sau đó thảo luận nhóm để đưa ra cách thực hiện về những nhiệm vụ này một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học. Gợi ý cho học sinh một số trang Web tham khảo 

- GV hướng dẫn các thực hiện và yêu cầu nộp sản phẩm học tập thông qua email hay nhóm trực tuyến. 
4. Phụ lục

- Thông tin về nội dung dạy học chủ đề (nếu có).

- Phiếu học tập, công cụ đánh giá (nếu không đặt trong phần cách thức tổ chức).

Kế hoạch bài dạy Vật lí 12; GV: Huỳnh Trung Điệp – THPT Nguyễn Thái Bình; Trang 1
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